
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 10 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC LỚP LÁ  

TUẦN 03 - THÁNG 11/ 2024 (11/11/2024 – 15/11/2024) 

 
NỘI 

DUNG 
THỨ HAI 
11/11/2024 

THỨ BA 
12/11/2024 

THỨ TƯ 
13/11/2024 

THỨ NĂM 
14/11/2024 

THỨ SÁU 
15/11/2024 

ĐÓN TRẺ - Làm quen với một số thao tác đơn giản trong chế biến một số món ăn, thức uống (trình tự, thực phẩm, vật  

liệu, cách làm) 

THỂ 
DỤC 
SÁNG 

- Hô hấp 1 - Tay 2 - Chân 1- Bụng 3- Bật -2 

GIỜ HỌC 

- GH1: Chạy thay đổi 
tốc độ, hướng dích 
dắc theo hiệu lệnh 

- GH2: Nghe hát: 
Khúc hát ru của 
người mẹ trẻ 

- GH1: Đồ dùng trong 
gia đình 

- GH2: Phân loại đồ 
dùng theo chất liệu 

- GH1: Chữ h - s 
- GH2: Thực hiện vở 

Học đọc, học viết 

- GH1: Số thứ tự 
trong phạm vi 8 

- GH 2: Thực hiện 
vở bài tập Toán 

- GH1: Vẽ ngôi 
nhà của bé 

- GH2: KC: Mẹ 
yêu con. 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc Xây dựng 
- Góc phân vai 

- Góc Tạo hình 

- Góc Âm nhạc 

- Góc Làm quen với Toán 

- Góc Làm quen chữ viết 
- Góc làm quen văn học 



CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Sử dụng đồ dùng, đồ  chơi  an  toàn.. (TC) 

- Quan sát: Thiên nhiên, cây khế, tưới cây… 

- TCDG: Bật  ếch   (Biết chơi 1 số trò chơi dân gian, nghe bài hát dân ca, đọc đồng  dao, thích tham dự lễ 

hội  (TC - XH)) 

- Chơi tự do với các đồ chơi 

VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

 

- Tự rửa mặt, chải răng hàng  ngày (5 -16) 

- Giữ đầu tóc, quần áo  gọn gàng  (5 - 18). 

- Không thay quần áo trước mặt người khác giới. 

- Khi ăn không đùa nghịch, không  làm đổ thức ăn. 

- GDVSRM: Chải răng đúng cách? 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 
- Làm album về đồ 

dùng gia đình 

 

- Làm album về đồ 
dùng gia đình. 

- Xem phim xe Bob 

chữ cái 

 

- Xem phim  về thế 

giới động vật (Quan 

sát, phán đoán mối 

liên hệ đơn giản 

giữa động vật và 

môi trường  sống  

của  con người. 

- Đọc thơ “Làm 

anh” 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC LỚP LÁ  

TUẦN 04 - THÁNG 11/ 2024 (18/11/2024 – 22/11/2024) 

 
NỘI 

DUNG 
THỨ HAI 
18/11/2024 

THỨ BA 
19/11/2024 

THỨ TƯ 
20/11/2024 

THỨ NĂM 
21/11/2024 

THỨ SÁU 
22/11/2024 

ĐÓN TRẺ - Làm quen với một số thao tác đơn giản trong chế biến một số món ăn, thức uống (trình tự, thực phẩm, vật  

liệu, cách làm) 

THỂ 
DỤC 
SÁNG 

- Hô hấp 1 - Tay 2 - Chân 1- Bụng 3- Bật -2 

GIỜ HỌC 

- GH1: Đập và bắt 
bóng nảy 4-5 lần 
liên tiếp bằng 2 tay 

- GH2: Vẽ gia đình bé 

- GH1: Ngày nhà giáo 
Việt Nam 20/11 

- GH2: Nghe hát: 
Bông hồng tặng cô 

     
 

LỄ 20/11 

- GH1: KC: Ai 
đáng khen nhiều 
hơn 

- GH 2: Tô màu cắt 
dán nhân vật rời 

- GH1: Xếp xen kẽ 
theo qui tắc 

- GH2: Thực hiện 
bài tập kỹ năng 
sắp xếp theo quy 
tắc 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc Xây dựng 
- Góc phân vai 

- Góc Tạo hình 

- Góc Âm nhạc 

- Góc Làm quen với Toán 

- Góc Làm quen chữ viết 
- Góc làm quen văn học 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Sử dụng đồ dùng, đồ  chơi  an  toàn.. (TC) 

- Quan sát: Cây bàng 

- TCVĐ: Đi trong đường hẹp 

- Chơi tự do với các đồ chơi 



VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

 

- Che miệng khi ho, hắt  hơi,  ngáp. 

- Giữ đầu tóc, quần áo  gọn gàng. 

- Không thay quần áo trước mặt người khác giới. 

- GDVSRM: Chải răng đúng cách? 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 
- Đọc thơ: Em yêu nhà 

em 

- Sưu tầm các hình ảnh 
hoạt động về ngày 
20/11 

 

 

- Trò chuyện về các 

loại thực phẩm mà 

trẻ biết 

- Đồng dao: Dích 

dích dắc dắc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC LỚP LÁ  

TUẦN 05 - THÁNG 11/ 2024 (25/11/2024 – 29/11/2024) 

 
NỘI 

DUNG 
THỨ HAI 
18/11/2024 

THỨ BA 
19/11/2024 

THỨ TƯ 
20/11/2024 

THỨ NĂM 
21/11/2024 

THỨ SÁU 
22/11/2024 

ĐÓN TRẺ - Làm quen với một số thao tác đơn giản trong chế biến một số món ăn, thức uống (trình tự, thực phẩm, vật  

liệu, cách làm) 

THỂ 
DỤC 
SÁNG 

- Hô hấp 1 - Tay 2 - Chân 1- Bụng 3- Bật -2 

GIỜ HỌC 

- GH1: Chạy 18m 
trong khoảng 4-7 
giây 

- GH2: KC: Cả nhà 
đều làm việc 

- GH1: Nhu cầu trong 
gia đình 

- GH2: Vận động vỗ 
tiết tấu chậm bài hát 
“Ông cháu” 

- GH1: Nhận biết số 
lượng và chữ số 9 

- GH2: Thực hiện bài 
tập trong vở tập toán 

- GH1: Chữ g – r 
- GH 2: Thực hiện 

vở Học đọc, học 
viết 

- GH1: Nặn theo ý 
thích 

- GH2: Nghe hát : 
Ba ngọn nến lung 
linh 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc Xây dựng 
- Góc phân vai 

- Góc Tạo hình 

- Góc Âm nhạc 

- Góc Làm quen với Toán 

- Góc Làm quen chữ viết 
- Góc làm quen văn học 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Sử dụng đồ dùng, đồ  chơi  an  toàn.. (TC) 

- Quan sát: Cây bạc hà 

- TCVĐ: Đi cà kheo 

- Chơi tự do với các đồ chơi 



VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

 

- Thực hiện được một số qui định ở lớp, gia đình, nơi công cộng: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định,  

không làm ồn nơi công cộng; vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép…; trật tự khi ăn,  

ngủ,  đi bên phải lề đường ..) 

- GDVSRM: Chải răng đúng cách? 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 
- Ôn các bài hát đã 

học 

 

- Kể 1 số nghề phổ biến 
nơi trẻ sống 

- Đọc thơ: Làm quen 

chữ số 

 

- Bé chơi sao chéo 

từ có chữ g - r 
- Ôn các bài thơ 

đã học 

 

 


